DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ KH&CN NỔI BẬT  NĂM 1995 - 2017
	TT
	Tên nhiệm vụ 
	Chủ nhiệm
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Bắt đầu
	Kết thúc
	

	NĂM 1995 - 1999

	1
	
Công nghệ sản xuất bột giấy từ nguyên liệu nội địa theo phương pháp sunfit trung tính (KC-07-10)
	KS. Hà Vũ Hạnh
	1992
	1995
	Đề tài cấp Nhà nước

	2
	Thiết kế chế tạo nồi nấu hình cầu 1m3 
	KS.Nguyễn Khắc Từ
	1993
	1995
	Đề tài    cấp Bộ

	3
	Sản xuất thử nghiệm hoàn thiện công nghệ sản xuất carton từ da phế thải
	KS. Lê Quang Phúc
	1993
	1995
	Dự án cấp Nhà nước

	4
	Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất giấy bằng phương pháp xeo khô
	TS. Nguyễn Xuân Trường
	1994
	1995
	Đề tài    cấp Bộ

	5
	Hoàn thiện công nghệ sản xuất giấy có tuổi thọ cao từ cây dó 
	TS. Đào Sỹ Sành
	1994
	1995
	Dự án cấp Nhà nước

	6
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in chất lượng cao có  tráng phủ bề mặt
	TS. Đào Sỹ Sành
	1997
	1997
	Đề tài    cấp Bộ

	7
	Nghiên cứu điều chế keo nhựa thông-Parafin cho sản xuất giấy bao bì hòm hộp
	KS. Nguyễn Quang Trung
	1997
	1998
	Đề tài    cấp Ngành

	8
	Nghiên cứu xác lập quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm giấy phục vụ công tác lưu trữ
	KS. Lê Quang Phúc
	1997
	1998
	Đề tài    cấp Ngành

	9
	Nghiên cứu tạo mặt hàng mới từ cây cỏ bàng 
	TS. Vũ Quốc Bảo
	1998
	1998
	Đề tài    cấp Bộ

	10
	Nghiên cứu tách và xử lý dịch đen sau khi nấu bột giấy
	KS.Nguyễn Khắc Từ
	1998
	1998
	Đề tài    cấp Bộ

	11
	Nghiên cứu CN xử lý dịch đen quy mô nhỏ cho nấu bột giấy không có thu hồi hóa chất 
	KS. Hoàng Văn Thành
	1999
	1999
	Dự án     cấp Bộ

	12
	Xây dựng tiêu chuẩn ngành về (thuật ngữ một số sản phẩm ngành  giấy thông thường) 
	KS. Lương Thị Hồng; 

KS. Phạm Kim Chi
	1999
	1999
	Đề tài    cấp Ngành

	NĂM 2000 - 2004

	1
	Nghiên cứu, hoàn thiện ổn định công nghệ sản xuất giấy theo phương pháp khô và chuyển đổi công nghệ xeo giấy sang phương pháp kiềm tính
	TS. Đào Sỹ Sành


	3/2000
	12/2000
	Đề tài    cấp Bộ

	2
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ khử mực giấy loại và xử lý chất thải trong quá trình tuyển nổi .
	TS. Phạm Văn Coóng
	3/2000
	12/2000
	Đề tài    cấp Bộ

	3
	Nghiên cứu công nghệ nấu, tẩy bột giấy từ các loại nguyên liệu và cây Lồ ô và cây Le Tây Nguyên
	KS. Đoàn Thị Lý
	3/2001
	12/2001
	Đề tài    cấp Bộ

	4
	Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tiến độ thực hiện nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường tại 05 cơ sở thuộc ngành giấy. Xây dựng dự án sản xuất sạch hơn và triển khai thực hiện tại nhà máy Hoàng Văn Thụ
	ThS. Hoàng Thanh Bắc


	3/2001
	12/2001
	Đề tài    cấp Bộ

	5
	Nghiên cứu hoàn chỉnh công nghệ khử mực các loại giấy loại để thiết kế định hình dây chuyền thiết bị sản xuất bột giấy từ giấy loại bằng phương pháp tuyển nổi công suất 30 tấn/ngày.
	TS. Phạm Văn Coóng


	3/2001
	12/2001
	Đề tài    cấp Bộ

	6
	Nghiên cứu công nghệ tẩy trắng bột giấy sử dụng ôxy-kiềm
	TS. Vũ Quốc Bảo
	10/2000
	3/2002
	Đề tài cấp Nhà nước

	7
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột giấy, lignin và đường xyloza từ nguyên liệu bã mía và rơm lúa sử dụng môi trường dung môi hữu cơ và chất xúc tác 
	TS. Hoàng Quốc Lâm


	01/2001
	6/2002
	Đề tài    cấp Bộ

	8
	Nghiên cứu xác định đặc tính lý hóa và công nghệ nấu, tẩy bột từ thông 2 lá, thông 3 lá, thông Caribê, cây Hông, cây Tống quán sủi
	KS. Đoàn Thị Lý
	3/2002
	12/2002
	Đề tài    cấp Bộ

	9
	Điều chế và ứng dụng hệ vi hạt silic kết tủa trong công nghiệp sản xuất giấy và cactông
	TS. Hoàng Quốc Lâm
	3/2002
	12/2002
	Đề tài    cấp Bộ

	10
	Nghiên cứu quy trình công nghệ thích hợp xử lý giấy loại bao bì đã qua sử dụng(OCC) làm nguyên liệu sản xuất bột tẩy trắng có các chỉ tiêu chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất giấy in, giấy viết
	TS. Hoàng Quốc Lâm
	4/2003
	12/2003
	Đề tài    cấp Bộ

	11
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in hình bóng nước phục vụ ngành tài chính, ngân hàng, lưu trữ, in nhãn mác
	KS.Nguyễn Khắc Từ


	4/2003
	12/2003
	Đề tài    cấp Bộ

	12
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt (dạng đĩa) nguyên liệu làm giấy (Thiết bị chặt gỗ cứng như: bạch đàn, keo…)
	KS. Khổng Phúc Khoa
	4/2003
	12/2003
	Đề tài    cấp Bộ

	13
	Nghiên cứu sản xuất bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng từ gỗ cứng
	KS. Cao Văn Sơn
	02/2004
	12/2004
	Đề tài    cấp Bộ

	14
	Nghiên cứu xử lý nước thải từ sản xuất bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng 
	KS. Trịnh Thị Loan
	02/2004
	12/2004
	Đề tài    cấp Bộ

	15
	Biên soạn sổ tay phòng thí nghiệm
	KS. Lương Thị Hồng
	02/2004
	12/2004
	Đề tài    cấp Bộ

	NĂM 2005 - 2009

	1
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu giấy dùng cho cây giống lâm nghiệp
	TS. Hoàng Quốc Lâm
	01/2005
	12/2005
	Đề tài    cấp Bộ

	2
	Đánh giá trình độ công nghệ ngành Công nghiệp giấy Việt Nam
	TS. Vũ Quốc Bảo
	01/2005
	12/2005
	Đề tài    cấp Bộ

	3
	Nghiên cứu sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn nguyên liệu xơ sợi thực vật ở Việt Nam dùng cho sản xuất bột giấy
	TS. Đào Sỹ Sành


	4/2005
	12/2006
	Đề tài    cấp Bộ

	4
	Nghiên cứu thiết kế thiết bị chưng bốc dịch đen qui mô nhỏ tới nồng độ ≥ 30% đạt năng suất 3m3/ngày
	KS. Khổng Phúc Khoa
	01/2006
	12/2006
	Đề tài    cấp Bộ

	5
	Nghiên cứu sản xuất tinh bột sắn có độ ổn định độ nhớt cao sử dụng trong quá trình gia keo bề mặt giấy
	TS. Hoàng Quốc Lâm
	01/2006
	12/2006
	Đề tài    cấp Bộ

	6
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố chủ yếu đến quá trình xử lý nước thải bột giấy bằng công nghệ sinh học theo phương pháp kỵ khí
	KS. Lương Thị Hồng
	01/2007
	12/2007
	Đề tài    cấp Bộ

	7
	Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu giấy loại OCC cho sản xuất bột giấy
	KS. Nguyễn Kim Huệ
	3/2007
	12/2007
	Đề tài    cấp Bộ

	8
	Nghiên cứu chế độ công nghệ sản xuất bột bán hóa từ gỗ bạch đàn và keo(keo tai tượng, keo lai) cho sản xuất lớp song của các tông sóng
	KS. Đỗ Thanh Tú
	01/2007
	12/2007
	Đề tài    cấp Bộ

	9
	Nghiên cứu công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất bột giấy hiệu suất cao từ nguồn nguyên liệu trong nước đạt tiêu chuẩn xuất khẩu
	TS. Vũ Quốc Bảo
	01/2007
	12/2009
	Đề tài cấp Nhà nước

	10
	Nghiên cứu công nghệ tẩy trắng bột sunphát từ nguyên liệu gỗ cứng theo phương pháp ECF rút gọn
	ThS. Cao Văn Sơn
	01/2008
	12/2008
	Đề tài    cấp Bộ

	11
	Nghiên cứu sự biến đổi tính chất vật lý và hóa học của nguyên liệu gỗ keo trong quá trình xử lý kiềm nóng
	KS. Đỗ Thanh Tú
	01/2008
	12/2008
	Đề tài    cấp Bộ

	12
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy xeo giấy lưới nghiêng để sản xuất giấy từ nguyên liệu bột sợi dài công suất 200 kg/ngày
	KS. Khổng Phúc Khoa
	01/2009
	12/2009
	Đề tài    cấp Bộ

	13
	Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trong nước cho sản xuất giấy cách điện
	KS. Hy Tuấn Anh
	01/2009
	12/2009
	Đề tài    cấp Bộ

	14
	Nghiên cứu ứng dụng giai đoạn PO(peroxyt-oxy) trong qui trình ECF cho nguyên liệu gỗ cứng
	ThS. Cao Văn Sơn
	01/2009
	12/2009
	Đề tài    cấp Bộ

	15
	Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu trong nước cho sản xuất túi giấy đựng hàng dung cho siêu thị
	KS. Đỗ Thanh Tú
	01/2009
	12/2009
	Đề tài    cấp Bộ

	NĂM 2010 - 2014
	

	1
	Nghiên cứu ảnh hưởng của nước đến chất lượng giấy cách điện
	KS. Hy Tuấn Anh
	01/2010
	12/2010
	Đề tài    cấp Bộ

	2
	Nghiên cứu sản xuất giấy in sách chỉ dẫn sử dụng bột giấy hiệu suất cao tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ bạch đàn và keo tai tượng
	KS. Hoàng Mạnh Vinh
	01/2010
	12/2010
	Đề tài    cấp Bộ

	3
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in văn bằng chứng chỉ
	KS. Lương Thị Hồng
	01/2010
	12/2010
	Đề tài    cấp Bộ

	4
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy chống gỉ dùng để bao gói các sản phẩm cơ khí từ sắt thép
	KS. Đỗ Thanh Tú
	01/2010
	12/2010
	Đề tài    cấp Bộ

	5
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy APMP từ cây đay Việt Nam(kenap)
	ThS. Cao Văn Sơn
	01/2010
	12/2010
	Đề tài    cấp Bộ

	6
	Nghiên cứu sử dụng enzyme cellulaza và hemicellulase để làm giảm năng lượng nghiền bột giấy hóa học tẩy trắng
	KS. Đào Tố Liên
	01/2012
	12/2012
	Đề tài    cấp Bộ

	7
	Nghiên cứu sử dụng bột hiệu suất cao tẩy trắng trong sản xuất giấy in và giấy viết chất lượng cao
	KS. Trần Thu Hương
	01/2012
	12/2012
	Đề tài    cấp Bộ

	8
	Nghiên cứu quy trình sản xuất bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng từ nguyên liệu gỗ tràm Nam Bộ và hỗn hợp gỗ tràm với gỗ keo lai khu vực miền Nam Việt Nam
	TS. Cao Văn Sơn
	01/2011
	12/2012
	Đề tài    cấp Bộ

	9
	Nghiên cứu ứng dụng enzyme để tẩy mực trong xử lý giấy tái chế
	TS. Cao Văn Sơn
	01/2012
	12/2013
	Đề tài cấp Nhà nước

	10
	Hoàn thiện công nghệ, thiết bị sản xuất giấy bảo an
	ThS. Đỗ Thanh Tú
	01/2012
	12/2013
	Dự án      cấp Bộ

	11
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in độ trắng thấp
	ThS. Hy Tuấn Anh
	01/2013
	12/2013
	Đề tài    cấp Bộ

	12
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in có sử dụng bột hóa nhiệt cơ tẩy trắng (P-RC-APMP) từ gỗ tram Nam Bộ
	KS. Lương Thị Hồng
	01/2013
	12/2013
	Đề tài    cấp Bộ

	13
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất tấm ép cách điện.
	ThS. Hy Tuấn Anh
	9/2013
	8/2014
	Đề tài    cấp Bộ

	14
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in giản đồ
	KS. Trần Hoài Nam
	01/2014
	12/2014
	Đề tài    cấp Bộ

	15
	Xây dựng 02 QCVN cho các sản phẩm ngành giấy(giấy vệ sinh, khăn giấy) - Thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp.
	KS. Lương Thị Hồng
	01/2014
	12/2014
	Đề tài cấp Quốc gia

	NĂM 2015 - 2017
	

	1
	Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để giảm hàm lượng nhựa cây có trong nguyên liệu gỗ cứng dùng cho sản xuất bột giấy.
	ThS. Đỗ Thanh Tú
	01/2014
	12/2015
	Đề tài    cấp Bộ

	2
	Nghiên cứu ảnh hưởng của chất tăng trắng quang học sử dụng cho sản xuất giấy đến sức khỏe người tiêu dùng.
	ThS. Lê Văn Hiệp
	01/2014
	12/2015
	Đề tài    cấp Bộ

	3
	Hoàn thiện công nghệ - thiết bị sản xuất giấy in độ trắng thấp.
	TS. Cao Văn Sơn
	01/2014
	12/2015
	Dự án      cấp Bộ

	4
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanoxenlulo từ nguồn nguyên liệu xơ sợi trong nước  
	 KS. Ngô Văn Hữu
	01/2015
	12/2015
	Đề tài    cấp Bộ

	5
	Nghiên cứu sử dụng nấm mục trắng để sản xuất bột giấy sinh học từ rơm rạ và bã mía  
	TS. Cao Văn Sơn
	7/2015
	12/2016
	Đề tài cấp Nhà nước

	6
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy chống thấm dầu mỡ dùng cho bao gói thực phẩm
	ThS. Lê Thị Quỳnh Hoa  
	01/2016
	12/2016
	Đề tài    cấp Bộ

	7
	Nghiên cứu giải pháp công nghệ gia keo bề mặt nhằm nâng cao chất lượng giấy lớp mặt của các tông sóng
	KS. Vương Thị Thu Trang  
	01/2016
	12/2016
	Đề tài    cấp Bộ

	8
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất cacboxymetylxenlulo (CMC) từ bột xenlulo thương phẩm.
	KS. Ngô Văn Hữu
	01/2016
	12/2016
	Đề tài    cấp Bộ

	9
	Xây dựng 02 tiêu chuẩn quốc gia cho sản phẩm giấy bao bì công nghiệp (TCVN - Cactong lớp mặt; TCVN - Giấy làm lớp sóng)
	KS. Lương Thị Hồng
	01/2016
	12/2016
	Đề tài cấp Quốc gia

	10
	Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất giấy in giản đồ
	KS. Trần Hoài Nam
	01/2016
	12/2017
	Dự án      cấp Bộ

	11
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy in khối lượng riêng thấp.
	KS. Ngô Văn Hữu
	01/2017
	12/2017
	Đề tài    cấp Bộ

	12
	Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học thương phẩm để phân hủy nhựa cây trong dăm mảnh nguyên liệu giấy trên quy mô công nghiệp
	KS. Vương Thị Thu Trang
	01/2017
	12/2017
	Đề tài    cấp Bộ

	13
	Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy nến dùng cho bao gói công nghiệp.   
	 ThS. Lê Thị Quỳnh Hoa
	01/2017
	12/2017
	Đề tài    cấp Bộ


* Tổng số nhiệm vụ: 70 (Dự án cấp NN: 02; dự án cấp Bộ: 04; đề tài cấp Ngành: 03; đề tài cấp NN-QG: 07; đề tài cấp Bộ: 54)
